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BIỂU MẪU 19 

(Theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT) 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2022-2023 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung Diện tích 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu 
Liên 

kết 
Thuê 

 

1 

 

 

 

a 

b 

c 

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản 

lý sử dụng: (Ngoài phần sử dụng chung 

với ĐHQGHN) 

Trong đó: 
 
Trụ sở chính: 

Phân hiệu tại: 

Cơ sở 2 tại: 

    

 

2 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 
 
c 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học 
 
Trong đó: 

Trụ sở chính tại nhà G7, số 144 Xuân 

Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (1/2 tầng 4 

và tầng 5) 
 
Khu văn phòng làm việc, giảng đường 

tại tầng 7 Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, 

Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
 
Khu văn phòng làm việc, giảng đường 

tại nhà F, ngõ 6 Trần Hữu Dực, Mỹ 

Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
 
Phân hiệu tại: 
 
Cơ sở 2 tại: 

 

 

 

 

400 

 

 

600 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 



B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực 

tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

Mục 

đích sử 

dụng 

Đối 

tượng 

sử 

dụng 

Diện 

tích 

sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở 

hữu 

Liên 

kết 
Thuê 

1 
Phòng thí 

nghiệm 
      

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

2 
Phòng thực 

hành 
      

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

3 
Xưởng thực 

tập 
       

4 
Nhà tập đa 

năng 
      

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

5 Hội trường 2 

Tổ chức 

họp cán 

bộ Khoa 

Cán 

bộ, 

giảng 

viên 

75    

6 Phòng học 9 

Giảng 

dạy, học 

tập 

Cán 

bộ, 

giảng 

viên, 

người 

học 

675   Thuê 07 



7 

Phòng học 

đa phương 

tiện 

      

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

8 Thư viện 

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

Cung cấp 

nguồn 

học liệu 

phục vụ 

đào tạo 

và 

NCKH 

Cán 

bộ, 

giảng 

viên, 

người 

học 

   

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

9 
Trung tâm 

học liệu 
 

Cung cấp 

nguồn 

học liệu 

phục vụ 

đào tạo 

và 

NCKH 

Cán 

bộ, 

giảng 

viên, 

người 

học 

   

Dùng 

chung 

ĐHQGHN 

10 

Các phòng 

chức năng 

khác 

10 

Phòng 

làm việc 

của cán 

bộ và 

giảng 

viên 

Cán bộ 

và 

giảng 

viên 

250 X  Thuê 02 

 
C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cở sở dữ liệu điện tử) của 

thư viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc Dùng chung ĐHQGHN 

2 Số chỗ ngồi đọc Dùng chung ĐHQGHN 

3 Số máy tính thư viện Dùng chung ĐHQGHN 



4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở 

dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp trí) 
Dùng chung ĐHQGHN 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường Dùng chung ĐHQGHN 

 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/ sinh viên  

2 Diện tích sàn/sinh viên 2.000/652 = 3,06 

 

Ghi chú: 

     Ngoài phần cơ sở vật chất thống kê ở trên, Khoa Các khoa học liên ngành còn chia 

sẻ nguồn cơ sở vật chất dùng chung với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023 

KT. CHỦ NHIỆM KHOA 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

                                                                                                     Nguyễn Kiều Oanh 


